
 

Toµ ¸n nh©n d©n         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ KM 

tØnh h¶i d­¬ng 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

    B¶n ¸n sè: 32/2020/HNG§- ST  

Ngµy: 31/12/2020  

V/v: Tranh chấp ly hôn, 

nuôi con chung. 

  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

            - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

            ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ:  ¤ng  Ph¹m Anh TuyÕt  

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

                                  Ông Bùi Quốc Huy 

                                  Bà Phạm Thị Chuộng 

- Th­ ký phiên tòa: Ông Trần Thăng Long– Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

KM 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn tham gia phiên tòa:  Bà 

Hoàng Thị Thúy Diệp- Kiểm sát viên 

 Ngµy 31 th¸ng  12 n¨m 2020, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n thị xã KM xÐt xö s¬ 

thÈm c«ng khai vô ¸n Hôn nhân và Gia đình thô lý sè: 55/2019/TLST-HNGĐ ngày 

21 tháng 2  năm 2019 và thụ lý bổ sung về tài sản số: 55A/2019/TLST-HNGĐ ngày 

19/6/2019/2019/TLST- HNG§ vÒ tranh chấp ly hôn, nuôi con chung. Theo quyÕt 

®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè: 34/2020/Q§XXST- HNGĐ ngµy 08/12/2020, gi÷a c¸c 

®­¬ng sù: 

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1988 

 Địa chỉ: Thôn PQ, xã LL1, thị xã KM, tỉnh Hải Dương.  

         Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của anh T: Ông Trần Văn T1 - Luật sư, 

đoàn luật sư TP. Hà Nội. 

 - BÞ ®¬n: Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1988  

Địa chỉ: Thôn PQ, xã LL1, thị xã KM, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện theo pháp luật của chị N: Ông Nguyễn Đình T2, sinh năm 

1961 và bà Nguyễn Thị L2, sinh năm 1963, đều ở địa chỉ: Thôn PQ, xã LL1, thị xã 
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KM, tỉnh Hải Dương.  Bà Nguyễn Thị L2 có văn bản ủy quyền cho ông Nguyễn 

Đình T2 là người đại diện cho bà L2. 

          Anh T, ông T1 có mặt. Chị N và bà L2 vắng mặt. Ông T2 đề nghị vắng mặt. 

                                         Néi dung vô ¸n:  

       * Theo ®¬n khëi kiÖn ngày 19 tháng 02 năm 2019, bản tự khai, biên bản lấy lời 

khai, biên bản hòa giải, nguyên đơn anh Nguyễn Văn T trình bày:  

       Về quan hệ hôn nhân: Ngày 15 tháng 01 năm 2013, anh T kết hôn với chị N 

và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã LL1 - KM - Hải Dương. Việc hai 

bên kết hôn trên cơ sở tự nguyện. Ngày 26/02/2014, chị N bị tai nạn giao thông đã 

điều trị tích cực tại bệnh viện VĐ và ra viện khi tình trạng sức khỏe  ổn định nhưng 

không còn nhận thức và năng lực hành vi, tỷ lệ thương tật 97% theo biên bản giám 

định tai nạn lao động của bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương ngày 17/9/2014 và 

được Tòa án nhân dân huyện KM (nay là Tòa án nhân dân thị xã KM), tỉnh Hải 

Dương tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định số 01/2019/QĐST- 

VDS ngày 24/01/2019. Hiện nay chị N đang được gia đình mẹ đẻ chăm sóc và có 

mức trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp người khuyết tật, trợ cấp người nuôi dưỡng là 

hơn 04 triệu đồng để đảm bảo cuộc sống. Do mục đích hôn nhân không đạt được 

khi chị N không còn năng lực hành vi dân sự nên anh T làm đơn xin ly hôn chị N 

để ổn định cuộc sống của mình và con chung. 

           Về con chung: Vợ chồng anh T, chị N có con chung là Nguyễn Thị Thanh 

T3 sinh ngày 02/7/2013. Nay, vợ chồng ly hôn anh T đề nghị Tòa án giải quyết cho 

anh T được nuôi con chung và tự nguyện không yêu cầu chị N trợ cấp nuôi con cho 

anh T hàng tháng cho đến khi con chung trưởng thành (đủ 18 tuổi); 

 Về tài sản chung, công nợ chung: Anh T xác định không có tài sản chung 

và nợ chung, không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết trong vụ án. 

        * Sau khi Tßa ¸n thô lý vô ¸n, ®· tiÕn hµnh thñ tôc giao cho người đại 

diện theo pháp luật của chị N các tài liệu: Th«ng b¸o thô lý vô ¸n, Giấy triệu tập, 

Thông báo phiên hòa giải, Thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận, 

công khai chứng cứ và hòa giải. Người đại diện theo pháp luật của chị N là ông 

Nguyễn Đình T2 và bà Nguyễn Thị L2 đều đã nhận được các văn bản tố tụng của 

Tòa án và thay mặt chị N tham gia vào quá trình Tòa án giải quyết vụ án; 

        *Tại các biên bản làm việc, biên bản lấy lời khai và đơn khởi kiện về tài 

sản chung- ông Nguyễn Đình T2 thay mặt chị N trình bày: Hiện chị Nguyễn Thị 

N đã có quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự theo quyết 

định số 01/2019/QĐST- VDS ngày 24/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện KM. 

Theo kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 155 ngày 26/11/2018 của Viện pháp 
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y tâm thần trung ương kết luận chị N thuộc "Đối tượng mất khả năng nhận thức 

và điều khiển hành vi". Nay, anh T có đơn khởi kiện đề nghị ly hôn chị N và giao 

nuôi con chung, Tòa án căn cứ theo quy định của pháp luật để giải quyết, ông T2 

không có ý kiến gì. Do chị N không thể làm đơn khởi kiện về chia tài sản chung 

của vợ chồng được nên theo quy định của pháp luật, ông T2 có đơn khởi kiện bổ 

sung ngày 10/6/2019 đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết phân chia theo quy định 

của pháp luật đối với các tài sản chung của vợ chồng anh T, chị N được tạo lập 

trong thời kỳ hôn nhân gồm: Khoản tiền trợ cấp lương, thưởng cho chị N của Ngân 

hàng TMTNHH MTV Đ1D, địa chỉ: 199 đường Nguyễn Lương B, TPHD với số 

tiền là 106.925.700 đồng; Khoản tiền 150.000.000 đồng trả viện phí cho chị N do 

Ngân hàng TMTNHH MTV Đ1D trả theo chế độ bảo hiểm của chị N; Số tiền 

199.888.000 đồng của Công đoàn hệ thống Ngân hàng TMTNHH MTV Đ1D hỗ 

trợ chị N; Số tiền 40.000.000 đồng do anh Đỗ Văn N1, địa chỉ thôn CX - T4H - TP. 

Hải Dương, là chủ xe gây tai nạn bồi thường cho chị N; Số tiền bà con cô bác bên 

nhà anh T cho chị N chữa bệnh, gồm: Bà Nguyễn Thị N2 cho 33 triệu đồng. Ông 

Nguyễn Văn N3 cho 05 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị D1 cho chị N 10 triệu đồng; Số 

tiền 150.000.000 đồng do anh T chuyển nhượng đất cho hợp đồng mua đất với 

Công ty bất động sản T5Đ2 (địa chỉ: Lô CC1 khu đô thị mới T6T7, phường B1H1, 

TP. Hải Dương). 

          * Tại biên bản Tại biên bản xác minh ngày 30/11/2020, đại diện Ủy ban 

nhân dân xã LL1 cung cấp: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1988 và chị Nguyễn 

Thị N, sinh năm 1988 đều có địa chỉ tại thôn PQ - LL1 - KM - Hải Dương. Anh T, 

chị N là công dân của địa phương và đang cư trú tại địa phương. Anh T và chị N 

được tự nguyện tìm hiểu và đi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân 

xã LL1 vào ngày 15/01/2013. Vợ chồng chung sống hòa thuận hạnh phúc vui vẻ 

được thời gian đầu sau khi kết hôn. Đến năm 2014, chị N bị tai nạn giao thông chấn 

thương sọ não. Sau khi điều trị không còn nhận thức được như người bình thường, 

hàng ngày sống phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân là ông 

Nguyễn Đình T2 và bà Nguyễn Thị L2. Ngày 24/01/2019, Tòa án nhân dân huyện 

KM (nay là Tòa án nhân dân thị xã KM) đã có quyết định sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự tuyên bố chị Nguyễn Thị N mất năng lực hành vi dân sự. Nhiều năm vừa 

qua và hiện tại chị N vẫn không nhận thức được hành vi của mình, mọi vệ sinh cá 

nhân và ăn uống hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của bố mẹ đẻ. Chị 

N hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định. Thực tế chị N và anh T 

không còn ở cùng nhau trong nhiều năm vừa qua. Chị N và anh T có một người con 

chung là cháu Nguyễn Thị Thanh T3, sinh ngày 02/7/2013. Do chị N bị bệnh tật, 

không còn khả năng tự phục vụ bản thân, không còn nhận thức được nên thực tế 
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cháu T3 đang ở cùng anh T và được anh T chăm sóc việc ăn ở, học tập tại xã LL1. 

Cháu T3 được bố chăm sóc phát triển ổn định như bạn bè cùng tuổi. 

       * Tại Bản tự khai ngày 30/11/2020: Cháu Nguyễn Thị Thanh T3 trình bày ý 

kiến với nguyện vọng muốn được tiếp tục ở cùng với bố; 

       *Tại Biên bản làm việc ngày 08/12/2020 và đơn đề nghị đều ngày 

08/12/2020, ông Nguyễn Đình T2 trình bày: Hiện chị N không nhận thức và điều 

khiển hành vi được như người bình thường, đã hoàn toàn mất nhận thức, nhiều năm 

nay không còn tự phục vụ được cho bản thân, cuộc sống sinh hoạt cá nhân hàng 

ngày hoàn toàn phụ thuộc vào việc chăm sóc của bố mẹ. Anh T, chị N nhiều năm 

nay không còn chung sống cùng nhau, việc ai người đó làm, không còn quan tâm gì 

đến nhau là đúng thực tế. Nay anh T có đơn ly hôn chị N thì Tòa án giải quyết theo 

luật xử cho anh T ly hôn chị N, ông T2 không có ý kiến gì. Ông T2, bà L2 là người 

đại diện hợp pháp của chị N không yêu cầu anh T hàng tháng phải có trách nhiệm 

cấp dưỡng tiền nuôi chị N sau khi hai bên ly hôn vì hai bên đã tự thương lượng giải 

quyết xong về toàn bộ nội dung cấp dưỡng cho chị N sau khi ly hôn; 

         Về con chung: Vợ chồng chị N, anh T chỉ có một con chung là cháu Nguyễn 

Thị Thanh T3, sinh ngày 02/7/2013. Chị N hiện hoàn cảnh bệnh tật, anh T mong 

muốn nuôi cháu T3 và tự nguyện không yêu cầu chị N cấp dưỡng tiền nuôi con 

hàng tháng cho anh T là phù hợp, ông T2 không có ý kiến gì. 

        Về phần tài sản chung, công nợ chung, công sức đóng góp vào khối tài sản 

chung của 2 bên gia đình: Hiện tại anh T và chị N không có bất kỳ tranh chấp gì. 

Ông T2 và bà L2 tự nguyện rút toàn bộ đơn khởi kiện yêu cầu phân chia khối tài 

sản chung của vợ chồng anh T, chị N tạo lập được trong thời kỳ hôn nhân. Không 

đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết trong vụ án.         

        * Đ¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thị xã KM ph¸t biÓu ý kiÕn:  

        VÒ tè tông: Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n còng nh­ t¹i phiªn tßa, ThÈm 

ph¸n vµ Héi ®ång xÐt xö thùc hiÖn ®óng thñ tôc tè tông, các đương sự chÊp hµnh 

®óng ph¸p luËt vÒ tè tông d©n sù.  

        VÒ néi dung, ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö:  

          - Về quan hệ hôn nhân: Cho anh Nguyễn Văn T được ly hôn chị Nguyễn Thị 

N. 

- Về con chung: Giao cháu Nguyễn Thị Thanh T3, sinh ngày 02/7/2013 cho 

anh Nguyễn Văn T được trực tiếp nuôi dưỡng; Người không trực tiếp nuôi dưỡng 

con chung có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung không ai được cản trở. 

Về tiền cấp dưỡng: Chấp nhận sự tự nguyện của anh T không yêu cầu chị N 

hàng tháng phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung cho anh T đến khi con chung 

trưởng thành (đủ 18 tuổi); Chấp nhận việc người đại diện theo pháp luật của chị N 
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tự nguyện không yêu cầu anh T phải cấp dưỡng tiền nuôi dưỡng chị N hàng tháng 

sau khi ly hôn. 

- Về tài sản chung, công nợ chung của vợ chồng: Anh T không yêu cầu nên 

không đặt ra việc xem xét, giải quyết; 

 Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phân chia tài sản chung do người đại 

diện theo pháp luật của bị đơn khởi kiện; 

        -  Về án phí: Anh T phải nộp tiền án phí sơ thẩm ly hôn theo quy định. 

                                            NhËn ®Þnh cña Tßa ¸n: 

         [1] VÒ thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa ông T2 là người đại diện theo pháp luật 

của chị N và người do bà L2 ủy quyền tham gia tố tụng có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại khoản khoản 1 

Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự. Anh T và chị N được tù nguyÖn t×m hiÓu ®i 

®Õn h«n nh©n vµ lµm thñ tôc ®¨ng ký kÕt h«n t¹i Ủy ban nhân dân xã LL1, thị xã 

KM, tỉnh Hải Dương vào ngày 15 tháng 01 năm 2013 nªn ®­îc x¸c ®Þnh lµ h«n 

nh©n hîp ph¸p. Chị N đang cư trú tại xã LL1, thị xã KM nên Tòa án nhân dân thị 

xã KM thụ lý đơn khởi kiện của anh T là đúng thẩm quyền. 

        [2]Về quan hệ hôn nhân: C¨n cø ®¬n khởi kiện của anh T xin ly h«n chị N 

th× thÊy: Qua lêi khai cña ®­¬ng sù t¹i Toµ ¸n, cung cấp cña ®¹i diÖn chÝnh quyÒn 

®Þa ph­¬ng n¬i ®­¬ng sù c­ tró, lêi tr×nh bµy cña ®¹i diÖn gia ®×nh đương sự vµ c¸c 

tµi liÖu ®­îc thu thËp trong vô ¸n phản ánh cuéc sèng vî chång anh T, chị N nhiều 

năm vừa qua kh«ng ®­îc hoµ thuËn, h¹nh phóc. Vợ chồng anh T, chị N chung sống 

hạnh phúc được một thời gian thì chị N bị tai nạn giao thông, đã điều trị tích cực tại 

bệnh viện VĐ. Khi chị N ra viện tình trạng sức khỏe của chị N ổn định nhưng 

không còn nhận thức và năng lực hành vi, tỷ lệ thương tật 97%. Ngày 24/01/2019, 

Tòa án nhân dân huyện KM (Nay là Tòa án nhân dân thị xã KM) đã có quyết định 

tuyên bố chị Nguyễn Thị N mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định sơ thẩm 

giải quyết việc dân sự số 01/2019/QĐST- VDS. Hiện tại chị N không có năng lực 

nhận thức và điều khiển hành vi, không thể xây dựng hạnh phúc gia đình. Xét thấy, 

mục đích hôn nhân không đạt được nên áp dụng khoản 1 Điều 56 của Luật Hôn 

nhân và Gia đình xử cho anh T được ly hôn chị N là phù hợp. Do người đại diện 

theo pháp luật của chị N không yêu cầu anh T phải cấp dưỡng cho chị N hàng 

tháng sau khi hai bên ly hôn nên cần chấp nhận, không đặt ra việc giải quyết trong 

vụ án là phù hợp quy định của pháp luật. 

        [3] VÒ con chung: Vợ chồng anh T, chị N có một con chung là Nguyễn Thị 

Thanh T3, sinh ngày 02/7/2013. Xét, nhiều năm vừa qua và hiện tại cháu T3 đang 

do anh T trực tiếp nuôi dưỡng, cháu được chăm sóc, sinh hoạt, học tập đầy đủ và 

phát triển ổn định. Chị N đang bị mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng 
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chăm sóc con chung. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt và sự phát triển ổn 

định của con chung, cần giao cháu Nguyễn Thị Thanh T3 cho anh T được trực tiếp 

nuôi dưỡng đến khi cháu T3 trưởng T là đúng theo nguyện vọng của cháu T3 và 

quy định tại Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Chấp nhận sự tự nguyện của 

anh T không yêu cầu chị N hàng tháng phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung cho anh 

T cho đến khi con chung trưởng thành (đủ 18 tuổi).  

          4]VÒ tài sản chung, công nợ chung, c«ng søc ®ãng gãp vµo khèi tµi s¶n 

cña hai bªn gia ®×nh (bªn vî, bªn chång):  

- Anh T không yêu cầu nên không đặt ra việc giải quyết.  

- Đối với việc ông Nguyễn Đình T2 đã có đơn tự nguyện rút toàn bộ đơn 

khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng anh T, chị N tạo lập trong thời 

kỳ hôn nhân nên Hội đồng xét xử đình chỉ đối với phần yêu cầu này theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 Điều 219 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

        [5]Về án phí : Theo §iÒu 147 cña Bé luËt tè tông d©n sù vµ NghÞ quyÕt sè 

326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 cña ñy ban th­êng vô quèc héi quy ®Þnh 

vÒ ¸n phÝ Tßa ¸n,  anh T phải nép tiền án phí s¬ thÈm ly h«n theo quy ®Þnh. 

V× c¸c lÏ trªn, 

            QuyÕt ®Þnh: 

         Căn cứ khoản 1 Điều 56; Điều 58; khoản 1, khoản 2 Điều 81; Điều 82 ; Điều 

83 cña LuËt H«n nh©n vµ Gia ®×nh. điểm c khoản 1 Điều 217 ; khoản 2 Điều 219; 

Khoản 4 §iÒu 147; khoản 1 Điều 228 cña Bé luËt tè tông d©n sù. Điều 27- NghÞ 

quyÕt sè 326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 cña ñy ban th­êng vô quèc héi 

quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ Tßa ¸n, xử: 

- Về quan hệ hôn nhân: Cho anh Nguyễn Văn T được ly hôn chị Nguyễn 

Thị N. 

- Về con chung: Giao cháu Nguyễn Thị Thanh T3, sinh ngày 02/7/2013 cho 

anh Nguyễn Văn T được trực tiếp nuôi dưỡng từ tháng 12 năm 2020 đến khi cháu 

T3 trưởng thành (đủ 18 tuổi).       

Người không trực tiếp nuôi dưỡng con chung có quyền, nghĩa vụ thăm nom 

con chung không ai được cản trở. 

Về tiền cấp dưỡng: Chấp nhận sự tự nguyện của anh T không yêu cầu chị N 

hàng tháng phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung cho anh T đến khi con chung 

trưởng thành (đủ 18 tuổi); Chấp nhận việc người đại diện theo pháp luật của N tự 

nguyện không yêu cầu anh T phải cấp dưỡng tiền nuôi dưỡng chị N hàng tháng sau 

khi ly hôn. 
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- Về tài sản chung, công nợ chung của vợ chồng: Anh T không yêu cầu 

nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết; 

 Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phân chia tài sản chung do người đại 

diện theo pháp luật của bị đơn khởi kiện ngày 10 tháng 6 năm 2019. 

- Về án phí: Anh Nguyễn Văn T phải nộp 300.000 đồng tiền án phí sơ thẩm 

ly hôn, ®­îc ®èi trõ vào sè tiÒn 300.000 ®ång t¹m øng ¸n phÝ ®· nép theo biªn lai 

sè 0002032 ngày 21/02/2019 t¹i Chi cục thi hành án dân sự thị xã KM, tØnh H¶i 

D­¬ng. Anh T đã nộp xong tiền án phí sơ thẩm ly hôn. 

          - Về quyền kháng cáo: Án xö c«ng khai s¬ thÈm. Tòa án báo cho anh T biết 

được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án tuyên án. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn biết ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong 

h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

N¬i nhËn: 

- VKSND thị xã KM; 

- C¸c ®­¬ng sù; 

- Chi côc thi hµnh ¸n ds tx KM; 

- UBND  xã LL1(Đăng ký KH năm 2013); 

- L­u hồ sơ, V.P 

 

T/M. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

                 

                                 Ph¹m Anh TuyÕt 

 

 

 

 


